
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 104 Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

09/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HẢI HÀ

0108124307

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:  Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; 
- Bán buôn  hạt, quả có dầu; 
- Bán buôn hoa và cây; 
- Bán buôn thuốc lá lá; 
- Bán buôn động vật sống; 
- Bán buôn da sống và bì sống; 
- Bán buôn da thuộc; 
- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật. 

4620

2. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

4. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
HẢI HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI HA SERVICE AND PRODUCTION 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: HAI HA SEPROCO., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941107899
Email: congtyhaiha17@gmail.com

02437753589Fax:
Website:
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5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu

7730

6. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

7. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho 
sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm

2029

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Xử lý cây trồng; 
- Phun thuốc bảo vệ thực vât, phòng chống sâu bệnh cho cây 
trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng; 
- Cắt, xén, tỉa cây lâu năm; 
- Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch; 
- Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng; 
- Kiểm tra hạt giống, cây giống; 
- Cho thuê máy nông nghiệp có cả người điều khiển; 
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt

0161

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng 
khác

4773

14. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con 
(loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4530

16. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100
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4.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI ĐỨC HÀO Số 2, ngõ 27 
đường Hòa Bình, 
Thị Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

135.000 1.350.000.000 30,000

Tổng số 135.000 1.350.000.000 30,000

0300700011
70

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. (Đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh 
doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299

20. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

22. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

23. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4511

27. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 BÙI ĐỨC 
HIỆP

Số 2, ngõ 27 
đường Hòa Bình, 
Thị Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

67.500 675.000.000 15,000

Tổng số 67.500 675.000.000 15,000

142782351

3 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

Cụm 6, Xã Đan 
Phượng, Huyện 
Đan Phượng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

67.500 675.000.000 15,000

Tổng số 67.500 675.000.000 15,000

0011670057
39

4 BÙI THỊ TÁM Số 5, đường 
Nguyễn Hới, Thị 
Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 40,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 40,000

141645506

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030070001170
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, ngõ 27 đường Hòa Bình, Thị Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2, ngõ 27 đường Hòa Bình, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI ĐỨC HÀO Nam

20/03/1970 Kinh Việt Nam

27/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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